
STT. Danh mục Đối tượng Câu hỏi Tùy chọn
1 Giới tính Tất cả Giới tính của bạn là gì? (Chỉ chọn một). Nam / Nữ / Khác
2 Độ tuổi Tất cả Vui lòng cho chúng tôi biết tuổi của bạn (điền số). (    ) tuổi *Điền số thực tế
3 Quốc tịch/Khu vực Tất cả Quốc tịch/khu vực của bạn là gì? (Chỉ chọn một). Trung Quốc / Hàn Quốc / Việt Nam / Philippines / Brazil / Nepal / Indonesia / Myanmar / Đài Loan / Mỹ / Khác (ghi rõ:            )

4 Nơi sinh Tất cả Bạn sinh ra ở đâu? (Chỉ chọn một). Giống quốc tịch hoặc khu vực / Nhật Bản / Khác (Trung Quốc / Hàn Quốc / Việt Nam / Philippines / Brazil / Nepal / Indonesia /
Myanmar / Đài Loan / Mỹ / Khác) / Không biết

5 Tư cách lưu trú Tất cả Tư cách lưu trú của bạn là gì? (Chỉ chọn một). Vĩnh trú đặc biệt / Vĩnh trú / Thực tập kỹ năng / Sinh viên / Kỹ thuật, Tri thức nhân văn, Nghiệp vụ quốc tế / Định cư / Phụ thuộc /
Vợ/chồng của người Nhật Bản / Hoạt động đặc định / Kỹ năng đặc định / Khác (ghi rõ:                                              )

6 Khu vực cư trú Tất cả Vui lòng cho chúng tôi biết tỉnh và thành phố mà bạn sống. Tỉnh (thả xuống) / Thành phố (thả xuống) / Không muốn trả lời

7 Thành viên hộ gia đình Tất cả Bạn có sống chung với ai không? Nếu có, bạn sống với ai?
(Chọn tất cả những mục phù hợp).

Vợ/chồng hoặc bạn đời (người Nhật) / Vợ/chồng hoặc bạn đời (không phải người Nhật) / Con cái / Cha mẹ của bạn / Cha mẹ của
vợ/chồng hoặc bạn đời / Anh chị em ruột / Họ hàng khác / Bạn bè hoặc người quen / Khác (ghi rõ: )                        / Sống một mình

8 Tổng số năm lưu trú tại
Nhật Bản Không bao gồm vĩnh trú đặc biệt Bạn đã sống ở Nhật Bản tổng cộng bao lâu? (Chỉ chọn một). Từ khi sinh ra / Dưới 1 năm / Từ 1 đến dưới 3 năm / Từ 3 đến dưới 10 năm / Từ 10 đến dưới 20 năm / Từ 20 đến dưới 30 năm / Từ

30 đến dưới 40 năm / Từ 40 năm trở lên

9 Thu nhập hộ gia đình (Năm
ngoái) Tất cả

Tổng thu nhập hộ gia đình của bạn trong năm 2024 là bao nhiê
u? (Chỉ chọn một).
*Thu nhập phải là số tiền trước khi khấu trừ thuế, phí bảo hiểm
xã hội, phí ký túc xá, v.v., chứ không phải là số tiền bạn thực sự
nhận được.
*Nếu bạn chỉ biết thu nhập của một tháng, hãy nhân nó với 12.
*Nếu bạn nhận được tiền thưởng, hãy tính vào tổng số tiền.
*Thu nhập hộ gia đình là tổng thu nhập tại Nhật Bản của tất cả
các thành viên chia sẻ chi phí sinh hoạt, chẳng hạn như thu
nhập chung của vợ chồng. Nếu bạn là người độc thân sống tự
lập, thu nhập của bạn sẽ là tổng thu nhập.

Dưới 1 triệu yên / Từ 1 triệu đến dưới 2 triệu yên / Từ 2 triệu đến dưới 3 triệu yên / Từ 3 triệu đến dưới 4 triệu yên / Từ 4 triệu đến
dưới 5 triệu yên / Từ 5 triệu đến dưới 7 triệu yên / Từ 7 triệu đến dưới 10 triệu yên / Từ 10 triệu đến dưới 15 triệu yên / Từ 15 triệu đ
ến dưới 20 triệu yên / Từ 20 triệu yên trở lên

10 Số lượng kiều hối

Những người đã trả lời khác với
“Từ khi sinh ra” cho câu hỏi về
Tổng số năm lưu trú tại Nhật Bản
(*Không bao gồm v ĩ nh trú đặc
biệt )

Trung bình mỗi tháng, từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 8 năm
2025, bạn gửi bao nhiêu kiều hối về cho gia đình hoặc những
người khác ở quê nhà? Nếu bạn gửi cho nhiều người nhận, vui
lòng cộng tổng số người nhận (Chỉ chọn một).

Dưới 50.000 yên / Từ 50.000 đến dưới 100.000 yên / Từ 100.000 đến dưới 150.000 yên / Từ 150.000 yên trở lên / Không gửi tiền
về nhà

11 Người nhận kiều hối
Những người đã trả lời khác với
"Không gửi kiều hối" cho câu hỏi
về số lượng kiều hối

Bạn gửi kiều hối cho ai? (Chọn tất cả những mục phù hợp). Cha mẹ hoặc người thân / Vợ/chồng (bao gồm cả bạn đời) hoặc con cái / Nơi vay tiền / Khác (ghi rõ:                                            )

12 Khả năng tiếng Nhật (Nói) Không bao gồm vĩnh trú đặc biệt Bạn có thể nói tiếng Nhật đến mức nào? (Chỉ chọn một).
Có thể nói chuyện một cách phù hợp với bất kỳ ai trong bất kỳ tình huống nào/ Có thể nói chuyện trôi chảy, tự nhiên / Có thể nói
những chuyện cần thiết cho cuộc sống hàng ngày / Có thể trao đổi thông tin cơ bản, quen thuộc / Có thể sử dụng chào hỏi thông
dụng và cách diễn đạt hàng ngày / Không thể nói được gì

13 Khả năng tiếng Nhật (Đ
ọc) Không bao gồm vĩnh trú đặc biệt Bạn có thể đọc văn bản tiếng Nhật đến mức nào? (Chỉ chọn

một).

Có thể dễ dàng đọc các văn bản có nội dung bất kỳ / Có thể đọc các bài báo từ một góc nhìn nhất định / Có thể đọc các email được
viết bằng các từ thông dụng trong cuộc sống hàng ngày / Có thể đọc các văn bản ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc / Có thể
đọc các tên và từ quen thuộc trên biển báo và áp phích / Không thể hiểu được gì

14
Khả năng tiếng Nhật
(Viết)
*Gồm cả đánh máy

Không bao gồm vĩnh trú đặc biệt Bạn có thể viết tiếng Nhật đến mức nào? (Chỉ chọn một).
Có thể viết văn bản rõ ràng, trôi chảy theo phong cách phù hợp / Có thể viết văn bản giải thích chi tiết về nhiều chủ đề khác nhau /
Có thể viết email về những trải nghiệm và ấn tượng trong cuộc sống hàng ngày / Có thể viết ghi chú và tin nhắn ngắn / Có thể viết t
ên và địa chỉ / Không thể viết được gì

15 Trình độ học vấn tại quê
nhà/khu vực

Những người đã trả lời khác với
“Từ khi sinh ra” cho câu hỏi về
Tổng số năm lưu trú tại Nhật Bản
(*Không bao gồm v ĩ nh trú đặc
biệt )

Trường gần nhất bạn tốt nghiệp ở quê nhà/khu vực của bạn là g
ì? (Chỉ chọn một mục phù hợp nhất).

Trường tiểu học / Trường trung học cơ sở / Trường trung học phổ thông / Trường dạy nghề hoặc Cao đẳng / Đại học (bằng cử nhâ
n) / Sau đại học (chương trình thạc sĩ) / Sau đại học (chương trình tiến sĩ) / Chưa từng đi học

16 Trình độ học vấn tại Nhật
Bản

Những người đã trả lời khác với
“Từ khi sinh ra” cho câu hỏi về
Tổng số năm lưu trú tại Nhật Bản
(*Không bao gồm v ĩ nh trú đặc
biệt )

Bạn đã học ở trường Nhật Bản chưa? Đó là những trường nào?
(Gồm cả trường bạn đang theo học nếu bạn là sinh viên.) (Chọn
tất cả những mục phù hợp).

Trường tiểu học / Trường trung học cơ sở [gồm cả trường trung học cơ sở ban đêm (trường trung học cơ sở công lập có lớp học và
o buổi tối)] / Trường trung học phổ thông / Trường dạy nghề hoặc Cao đẳng / Đại học (bằng cử nhân) / Trường sau đại học
(chương trình thạc sĩ) / Trường sau đại học (chương trình tiến sĩ) / Trường dạy tiếng Nhật / Khác (trường dành cho người nước ngo
ài, v.v.) / Chưa từng học tại Nhật Bản

17 Nguồn thông tin Tất cả
Bạn thường thu thập thông tin bằng cách nào? Vui lòng cho chú
ng tôi biết về các công cụ và dịch vụ cụ thể mà bạn sử dụng.
(Chọn tất cả những mục phù hợp).

Báo chí / Tạp chí / TV / Radio / Mạng xã hội / Tạp chí quan hệ công chúng / Tổ chức tình nguyện / Cộng đồng quê hương / Bạn bè
từ quê hương / Bạn bè Nhật Bản / Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán / Tổ chức hoặc cơ sở tôn giáo / Công ty hoặc Trường học / Khô
ng biết cách thu thập thông tin / Khác (ghi rõ:                                                               )

18 Nguồn thông tin
Những người đã trả lời “Mạng xã
hội” cho câu hỏi về “Nguồn thông
tin”

Bạn sử dụng dịch vụ mạng xã hội nào nhiều nhất để tìm kiếm th
ông tin? (Chỉ chọn một).

X (Twitter cũ) / Instagram / TikTok / Facebook / WhatsApp / LINE / YouTube / WeChat / Telegram / LinkedIn / Kakao Talk / Khác
(ghi rõ:                                      )

19 Lý do đến Nhật Bản

Những người đã trả lời khác với
“Từ khi sinh ra” cho câu hỏi về
Tổng số năm lưu trú tại Nhật Bản
(*Không bao gồm v ĩ nh trú đặc
biệt )

Lý do bạn đến Nhật Bản là gì? (Chỉ chọn một mục phù hợp
nhất).

Để học tập / Để trau dồi kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp tương lai / Để kiếm tiền hoặc gửi kiều hối về nước / Để kết hôn / Vì tô
i thích Nhật Bản / Vì công việc của bản thân hoặc gia đình / Để thoát khỏi sự ngược đãi / Khác (ghi rõ:                            )

20 Mức độ hài lòng chung về
môi trường sống Tất cả Bạn có hài lòng với cuộc sống của mình ở Nhật Bản không?

(Chỉ chọn một.) Hài lòng / Có phần hài lòng / Có phần không hài lòng / Không hài lòng / Không biết
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STT. Danh mục Đối tượng Câu hỏi Tùy chọnPhần

21 Lý do hài lòng
Những người đã trả lời "Hài lòng"
hoặc "Có phần hài lòng" về mức đ
ộ hài lòng chung về cuộc sống

Vui lòng cho chúng tôi biết lý do chính khiến bạn cảm thấy như
vậy (Chỉ chọn một lý do phù hợp nhất).

Môi trường sống tốt (sạch sẽ, v.v.) / Văn hóa xã hội và tập quán Nhật Bản phù hợp với tôi / An ninh tốt / Đồ ăn Nhật Bản ngon / Chi
phí sinh hoạt thấp / Lương cao / Có tương tác với người Nhật / Có người cùng quốc tịch hoặc khu vực ở gần / Môi trường giáo dục
hoặc chăm sóc trẻ em tốt / Các dịch vụ phúc lợi xã hội (ngoài giáo dục hoặc chăm sóc trẻ em) được phát triển tốt / Môi trường làm
việc tốt / Hỗ trợ đa ngôn ngữ đầy đủ / Không phân biệt đối xử với người nước ngoài / Dễ lấy tư cách lưu trú / Có thể hy vọng vào
tương lai / Có thể sống ở Nhật Bản với vợ/chồng và con cái / Vợ/chồng có thể đi làm / Khác (ghi rõ:                                   )

22 Lý do không hài lòng

Những người đã trả lời "Không hài
lòng" hoặc "Có phần không hài lò
ng" về mức độ hài lòng chung về
cuộc sống

Vui lòng cho chúng tôi biết lý do chính khiến bạn cảm thấy như
vậy (Chỉ chọn một lý do phù hợp nhất).

Môi trường sống kém (sạch sẽ, v.v.) / Văn hóa xã hội và tập quán Nhật Bản không phù hợp với tôi / An ninh kém / Đồ ăn Nhật khô
ng hợp với tôi / Chi phí sinh hoạt cao / Lương thấp / Không tương tác với người Nhật / Không có người cùng quốc tịch hoặc khu vực
ở gần / Môi trường giáo dục hoặc chăm sóc trẻ em kém / Các dịch vụ phúc lợi xã hội (ngoài giáo dục hoặc chăm sóc trẻ em) không
đầy đủ / Môi trường làm việc kém/ Hỗ trợ đa ngôn ngữ không đầy đủ / Phân biệt đối xử với người nước ngoài / Khó lấy tư cách lưu
trú / Không thể hy vọng vào tương lai / Không thể sống ở Nhật Bản với vợ/chồng và con cái / Vợ/chồng không thể tự do đi làm / Khá
c (ghi rõ:                                                          )

23
(2) Học
tiếng
Nhật

Quá trình học tiếng Nhật Không bao gồm vĩnh trú đặc biệt Bạn đã từng học tiếng Nhật chưa? (Chỉ chọn một). Đang học / Hiện tại không học nhưng đã học trước đây / Chưa từng học

24
Quá trình học tiếng Nhật
(Thời gian, Địa điểm,
Phương pháp)

Những người đã trả lời "Đang
học" hoặc "Hiện tại không học
nhưng đã học trước đây" cho câu
hỏi về Quá trình học tiếng Nhật

Bạn (đã) học tiếng Nhật khi nào và ở đâu? (Chọn tất cả những
mục phù hợp).

Trường tiểu học Nhật Bản / Trường trung học cơ sở Nhật Bản / Trường trung học phổ thông Nhật Bản / Trường dạy nghề hoặc Cao
đẳng Nhật Bản / Đại học Nhật Bản / Trường dành cho người nước ngoài tại Nhật Bản / Trường dạy tiếng Nhật tại Nhật Bản / Lớp
học tiếng Nhật tại cộng đồng địa phương tại Nhật Bản / Tổ chức tiếp nhận lao động ở Nhật Bản / Trang web học tiếng Nhật do
MEXT điều hành (TSUNAHIRO) / Trường ở quê nhà / Trường dạy tiếng Nhật ở quê nhà / Tổ chức tiếp nhận lao động ở quê nhà /
Trực tuyến / Khác (ghi rõ:                                                     )

25
Khả năng tiếng Nhật
(Viết)
＜設問パターン①＞

Không bao gồm vĩnh trú đặc biệt Bạn đã thi năng lực tiếng Nhật chưa? Nếu có, vui lòng viết tên k
ỳ thi và kết quả. Chưa từng thi / Đã thi (Tên kỳ thi:                               Kết quả:                        )

26 Những khó khăn khi học
tiếng Nhật

Những người đã trả lời "Đang
học" cho câu hỏi về Quá trình học
tiếng Nhật

Vui lòng cho chúng tôi biết những khó khăn mà bạn gặp phải khi
học tiếng Nhật (Chọn tất những mục phù hợp).

Không nhận được chương trình đào tạo tiếng Nhật phù hợp với trình độ của tôi / Không nhận được hướng dẫn bằng tiếng mẹ đẻ /
Nội dung chương trình đào tạo tiếng Nhật không thực tế / Các lớp học tiếng Nhật hoặc trường dạy tiếng có học phí cao / Không có
lớp học tiếng Nhật hoặc trường dạy tiếng nào ở gần / Không có lớp học tiếng Nhật hoặc trường dạy tiếng vào thời gian thuận tiện
cho tôi / Ít thông tin về địa điểm và dịch vụ học tiếng Nhật / Không có cơ hội sử dụng tiếng Nhật đã học / Trình độ chuyên môn của
giảng viên thấp / Không có lớp học tiếng Nhật miễn phí nào ở gần / Không tìm được tài liệu tiếng Nhật miễn phí / Không thể học trực
tuyến / Khác (ghi rõ:                            ) / Không có khó khăn gì đặc biệt

27 Lý do không học tiếng
Nhật

Những người đã trả lời "Hiện tại
không học nhưng đã học trước đâ
y" hoặc "Chưa từng học" cho câu
hỏi về Quá trình học tiếng Nhật

Vui lòng cho chúng tôi biết tại sao hiện tại bạn không học tiếng
Nhật (Chọn tất cả những mục phù hợp).

Không nhận được chương trình đào tạo tiếng Nhật phù hợp với trình độ của tôi / Không nhận được hướng dẫn bằng tiếng mẹ đẻ /
Nội dung chương trình đào tạo tiếng Nhật không thực tế / Các lớp học tiếng Nhật hoặc trường dạy tiếng có học phí cao / Không có
lớp học tiếng Nhật hoặc trường dạy tiếng nào ở gần / Không có lớp học tiếng Nhật hoặc trường dạy tiếng vào thời gian thuận tiện
cho tôi / Không biết học ở đâu / Không có lớp học tiếng Nhật miễn phí nào ở gần / Không có tài liệu tiếng Nhật miễn phí / Không thể
học trực tuyến / Không muốn học / Không cần học vì đã có đủ khả năng tiếng Nhật / Có thể sinh hoạt mà không cần khả năng tiếng
Nhật do đó không có vấn đề / Khác (ghi rõ:                            )

28
Mức độ nhận biết về
TSUNAHIRO
＜設問パターン①＞

Tất cả

Bạn có biết về trang web MEXT dùng cho việc học tiếng Nhật
“Kết nối và nâng cao cuộc sống của bạn bằng tiếng Nhật”
(thường gọi là: TSUNAHIRO)?
<https://tsunagarujp.mext.go.jp/?lang_id=EN> (Chỉ chọn một).

Đã sử dụng / Biết nhưng chưa sử dụng / Không biết

29

(3) Tiếp
cận thô
ng tin v
à Hỗ
trợ tư
vấn

Tình trạng vấn đề Tất cả
Trong cuộc sống hàng ngày của bạn, bạn có gặp phải bất kỳ
vấn đề nào giống như những vấn đề được liệt kê từ (1) đến (10)
không? (Xin hãy chỉ kiểm tra một lựa chọn).

*Tờ riêng (Định dạng ma trận)

30 Nguồn hỗ trợ Những người trả lời "Có vấn đề"
cho câu hỏi "Tình trạng vấn đề"

Khi bạn gặp phải những vấn đề như được liệt kê từ (1)-(10)
dưới đây, bạn trao đổi ý kiến ở đâu và bằng cách nào? (Có thể
chọn nhiều câu trả lời)

*Tờ riêng (Định dạng ma trận)

31 Nguồn thông tin Những người trả lời "Có vấn đề"
cho câu hỏi "Tình trạng vấn đề"

Khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày như đã nêu ở
(1) đến (10) bên dưới, bạn lấy thông tin từ đâu? (Vui lòng đánh
dấu tất cả những điều áp dụng.)

*Tờ riêng (Định dạng ma trận)

32

Những khó khăn và giải
pháp khi trao đổi ý kiến
với các cơ quan nhà
nước

Tất cả

Vui lòng cho chúng tôi biết về những khó khăn mà bạn đã gặp
phải khi cố gắng trao đổi ý kiến với các cơ quan nhà nước (thà
nh phố, tỉnh, chính quyền quốc gia) trong năm qua (Chọn tất cả
những mục phù hợp).

Không biết trao đổi ý kiến ở đâu / Phải nghỉ làm hoặc nghỉ học để trao đổi ý kiến / Không có phòng ban hay bàn tư vấn nào để trao đ
ổi ý kiến về vấn đề của tôi / Không được hướng dẫn đến phòng ban thích hợp / Chỉ có thể liên hệ với các phòng ban thích hợp để
giải quyết một số trong số nhiều vấn đề / Đã được hướng dẫn đến nhiều phòng ban khác nhau trước khi đến được phòng ban thích
hợp / Ít bàn tư vấn, thời gian chờ đợi lâu / Không bố trí hoặc rất ít phiên dịch viên / Không trang bị ứng dụng dịch đa ngôn ngữ / Ít
chủ đề trao đổi / Nhân viên thiếu chuyên môn  /Nhân viên tư vấn không hiểu nội dung trao đổi / Không có giải thích kỹ càng để
người nước ngoài có thể hiểu, không thể hiểu được nội dung đã được giải thích / Khác (ghi rõ:                                                       ) /
Không có khó khăn gì đặc biệt trong năm qua / Ít phổ biến thông tin đa ngôn ngữ (tiếng Nhật đơn giản) khi cố gắng thu thập thông
tin / Khó tiếp cận thông tin cần thiết trên mạng xã hội, email và trang web của các cơ quan nhà nước / Đã cố gắng trao đổi ý kiến
nhưng vấn đề không được giải quyết

33

Mức độ nhận biết và sử
dụng Cổng thông tin Hỗ
trợ Cuộc sống Hàng ngày
cho Cư dân Nước ngoài
＜設問パターン①＞

Tất cả
Bạn có biết về Cổng thông tin Hỗ trợ Cuộc sống Hàng ngày cho
Cư dân Nước ngoài không?
Bạn đã sử dụng chưa? (Chỉ chọn một).

Cổng thông tin Hỗ trợ Cuộc sống Hàng ngày cho Cư dân Nước ngoài
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/?hl=en
　Đã sử dụng / Biết nhưng chưa sử dụng / Không biết

uộc sống ở N
hật B

ản

òng
chung
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34

Mức độ nhận biết và sử
dụng Trung tâm Hỗ trợ
Cư dân Nước ngoài
(FRESC)
＜設問パターン①＞

Tất cả Bạn có biết về Trung tâm Hỗ trợ Cư dân Nước ngoài (FRESC)
không? Bạn đã sử dụng chưa? (Chỉ chọn một). Đã sử dụng / Biết nhưng chưa sử dụng / Không biết

35

Mức độ nhận biết và sử
dụng Điều phối viên hỗ
trợ cư dân nước ngoài
＜設問パターン①＞

Tất cả

Bạn có biết về “Điều phối viên hỗ trợ cư dân nước ngoài”, là
những nhân viên có khả năng kết nối những người nước ngoài
gặp vấn đề trong cuộc sống với nguồn hỗ trợ phù hợp không?
Bạn đã trao đổi ý kiến với Điều phối viên hỗ trợ cư dân nước
ngoài chưa?

Biết và đã trao đổi ý kiến / Biết nhưng chưa trao đổi ý kiến / Không biết

36

Mức độ nhận biết về
video Định hướng cuộc
sống
＜設問パターン②＞

Tất cả

Bạn có biết về “Video Định hướng cuộc sống” của Bộ Tư pháp
không [có mã QR]
(https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00078.html?h
l=en)? Bạn đã xem chúng chưa? (Chỉ chọn một).

Đã xem / Biết nhưng chưa xem / Không biết

37

Mức độ hiểu, tính hữu
dụng và yêu cầu cải thiện
đối với các video Định
hướng cuộc sống
＜設問パターン②＞

Những người đã trả lời "Đã xem"
cho câu hỏi về Mức độ nhận biết
về video Định hướng cuộc sống

Vui lòng cho chúng tôi biết phần nào trong video mà bạn không
hiểu hoặc những điểm nào bạn muốn cải thiện. Ngoài ra, vui lò
ng mô tả thông tin bạn cần trong phần “Khác”. (Chọn tất cả
những mục phù hợp)

Không có thông tin cần thiết / Thông tin khó tìm / Quá ít thông tin / Video quá dài / Không có thông tin mới / Âm thanh khó nghe / Hì
nh ảnh khó hiểu / Thông tin không có ngôn ngữ tôi có thể hiểu / Muốn video được chỉnh thành các phân đoạn ngắn hơn / Muốn
nhiều ngôn ngữ hơn / Muốn nền tảng khác ngoài YouTube / Khác (ghi rõ:                                 ) / Có thể hiểu nội dung video / Không
có gì đặc biệt

38
Tham dự buổi Định
hướng cuộc sống
＜設問パターン②＞

Không bao gồm vĩnh trú đặc biệt
Bạn đã tham dự buổi định hướng cuộc sống để tìm hiểu những
thông tin quan trọng cho cuộc sống ở Nhật Bản trước hoặc sau
khi nhập cảnh chưa? (Chỉ chọn một).

Đã tham dự trước khi nhập cảnh / Đã tham dự sau khi nhập cảnh / Chưa từng tham dự / Không biết

39
Tổ chức thực hiện buổi Đ
ịnh hướng cuộc sống
＜設問パターン②＞

Những người đã trả lời "Đã tham
dự trước khi nhập cảnh" hoặc "Đã
tham dự sau khi nhập cảnh" cho c
âu hỏi về Tham dự buổi Định
hướng cuộc sống

Vui lòng cho chúng tôi biết ai là người tổ chức buổi định hướng
(Chọn tất cả những mục phù hợp).

Cơ quan hành chính của quê nhà / Tổ chức cử đi hoặc cơ sở giáo dục của quê nhà / Cơ quan hành chính Nhật Bản (tỉnh, thành
phố) / Hiệp hội trao đổi quốc tế / Tổ chức phi lợi nhuận NPO và các tổ chức hỗ trợ tư nhân khác / Cộng đồng hoặc bạn bè quê
hương / Cơ quan hoặc tổ chức liên kết (trường học, công ty, tổ chức giám sát, tổ chức hỗ trợ đã đăng ký, v.v.) / Hiệp hội thực tập kỹ
năng (OTIT) / Khác (ghi rõ:                                                                  )

40
Lý do không tham dự buổi
định hướng cuộc sống
＜設問パターン②＞

Những người đã trả lời "Chưa
từng tham dự" cho câu hỏi về
Tham dự buổi Định hướng cuộc
sống

Lý do mà bạn chưa từng tham dự buổi định hướng là gì? (Chọn
tất cả những mục phù hợp).

Không biết là có tổ chức buổi định hướng / Không có buổi định hướng vào thời gian thuận tiện cho tôi / Không nghĩ rằng cần  tham
dự buổi định hướng / Không phải là buổi định hướng kiểu tương tác / Khác (ghi rõ:                                                )

41

(5) Các
vấn đề
về nhâ
n quyền
(Phân
biệt đối
xử)

Trải nghiệm về phân biệt
đối xử trong cuộc sống hà
ng ngày

Tất cả Bạn có từng bị phân biệt đối xử trong những tình huống sau đây
trong cuộc sống không? (Chọn tất cả những mục phù hợp).

Trong quá trình thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước (thành phố, tỉnh, chính quyền quốc gia) / Khi tương tác với bạn bè
Nhật Bản / Khi tương tác với hàng xóm / Khi tìm nhà ở / Khi bản thân hoặc các thành viên trong gia đình kết hôn / Khi đi tàu, xe buý
t, v.v. / Trong quá trình sinh nở và chăm sóc trẻ em / Tại trường học và các cơ sở giáo dục khác / Khi tìm việc / Trong khi làm việc /
Khi ký hợp đồng dịch vụ điện thoại di động / Khi mở tài khoản ngân hàng / Khi đăng ký thẻ tín dụng / Khác (ghi rõ:
) / Không có trải nghiệm gì đặc biệt

42
Các đối tượng chịu trách
nhiệm về phân biệt đối xử
trong cuộc sống hàng ngày

Những người đã trả lời khác với
"Không có trải nghiệm gì đặc biệt"
cho câu hỏi về Trải nghiệm về phâ
n biệt đối xử

Ai đã phân biệt đối xử với bạn? (Chọn tất cả những mục phù
hợp).

Vợ/chồng hoặc bạn đời / Gia đình / Bạn bè và người quen Nhật Bản / Bạn bè và người quen từ quê nhà hoặc các quốc gia khác /
Nhân viên nơi làm việc / Nhân viên phụ trách tuyển dụng ở chỗ xin việc / Nhân viên bệnh viện / Nhân viên dịch vụ nhà ở hoặc bất đ
ộng sản / Giáo viên trường học, sinh viên hoặc phụ huynh / Cư dân hàng xóm / Công chức, v.v. / Nhân viên cửa hàng / Người lạ

43 Trải nghiệm đối với phát
ngôn thù hận Tất cả

Bạn đã trực tiếp thấy, nghe hoặc hứng chịu phát ngôn thù hận
nhằm mục đích đẩy người khác ra khỏi xã hội Nhật Bản hoặc gâ
y hại cho họ dựa trên sắc tộc hoặc quốc tịch của họ chưa? (Chỉ
chọn một).

Ví dụ:
(1) Phát ngôn xúi giục loại trừ hoặc chối bỏ hoàn toàn như
“Người nước ngoài, cút đi!” hoặc “Về nước mày đi!”
(2) Phát ngôn đe dọa gây hại như “Ném người nước ngoài
xuống biển!”
(3) Phát ngôn coi thường nghiêm trọng những người đến từ các
quốc gia hoặc xuất thân cụ thể (chẳng hạn như so sánh họ với c
ôn trùng hoặc động vật với ý nghĩa phân biệt đối xử)

Bộ Tư pháp: Stop! Hate Speech
https://www.moj.go.jp/ENGLISH/m_jinken04_00001.html

Đã hứng chịu / Chưa hứng chịu nhưng đã thấy hoặc nghe được / Chưa hứng chịu, cũng chưa từng thấy hoặc nghe được / Không
biết

44 Nơi hứng chịu phát ngôn
thù hận

Những người đã trả lời "Đã hứng
chịu" hoặc "Chưa hứng chịu
nhưng đã thấy hoặc nghe được"
cho câu hỏi về Trải nghiệm đối với
phát ngôn thù hận

Bạn đã hứng chịu hoặc chứng kiến phát ngôn thù hận ở đâu?
(Chọn tất cả những mục phù hợp). Biểu tình / Chiến dịch đường phố / Internet / Báo chí / Tạp chí / TV / Khác (ghi rõ:                                   )

45 Nội dung cụ thể của phát
ngôn thù hận

Những người đã trả lời "Đã hứng
chịu" hoặc "Chưa hứng chịu
nhưng đã thấy hoặc nghe được"
cho câu hỏi về Trải nghiệm đối với
phát ngôn thù hận

Nội dung cụ thể của phát ngôn thù hận mà bạn hứng chịu hoặc
chứng kiến là gì? (Chọn tất cả những mục phù hợp).

Phát ngôn xúi giục loại trừ hoặc chối bỏ hoàn toàn như "Người nước ngoài, cút đi!" hoặc "Về nước mày đi!" / Phát ngôn đe dọa gây
hại như "Ném người nước ngoài xuống biển!" / Phát ngôn coi thường nghiêm trọng những người đến từ các quốc gia hoặc xuất thâ
n cụ thể (chẳng hạn như so sánh họ với côn trùng hoặc động vật với ý nghĩa phân biệt đối xử) / Khác (vui lòng mô tả trong phạm vi
có thể:                                            )

(4) Định
hướng
cuộc
sống
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46
Nguyện vọng liên quan đ
ến phân biệt đối xử và nh
ân quyền

Tất cả
Bạn nghĩ những sáng kiến và hoạt động nào sẽ hữu ích để xóa
bỏ nạn phân biệt đối xử và bảo vệ nhân quyền?
(Chọn tất cả những mục phù hợp).

Thúc đẩy và nâng cao nhận thức về văn hóa và lối sống nước ngoài / Thúc đẩy và nâng cao nhận thức về quyền của người nước
ngoài / Thúc đẩy và nâng cao nhận thức về các điều lệ nhằm tạo ra môi trường làm việc không phân biệt đối xử / Tăng cơ hội tương
tác giữa người nước ngoài và người Nhật Bản / Cải thiện hệ thống tư vấn cho người nước ngoài bị phân biệt đối xử / Tăng cường
giáo dục về nhân quyền và giáo dục chung sống đa văn hóa trong trường học / Thiết lập các quy tắc để xóa bỏ phân biệt đối xử / Kh
ác (ghi rõ:                            ) / Không có gì đặc biệt

47 Những khó khăn khi tìm
kiếm sự chăm sóc y tế Tất cả

Vui lòng cho chúng tôi biết về những khó khăn mà bạn đã gặp
phải khi cần khám hoặc điều trị y tế tại bệnh viện trong năm qua
(Chọn tất cả những mục phù hợp).

Không biết bệnh viện khám và điều trị phù hợp với triệu chứng của mình ở đâu / Không biết bệnh viện có hỗ trợ ngôn ngữ ở đâu /
Không thể nói tốt ở quầy lễ tân bệnh viện / Không thể truyền đạt chính xác các triệu chứng tại bệnh viện / Không hiểu kết quả chẩn
đoán hoặc phương pháp điều trị / Không hiểu các thủ tục của bệnh viện / Không thể đọc hoặc điền giấy tờ của bệnh viện / Không
hiểu cách dùng thuốc theo đơn / Không hiểu hệ thống bảo hiểm y tế (liệu bảo hiểm có áp dụng được không) / Muốn tham gia bảo
hiểm y tế nhưng không thể / Chi phí y tế cao so với quê nhà / Không có nơi nào để trao đổi ý kiến một cách thoải mái về các vấn đề
sức khỏe và y tế / Khác (ghi rõ:                                                                                 ) / Không có khó khăn gì đặc biệt trong năm qua

48 Ứng phó với các vấn đề
ngôn ngữ tại bệnh viện Tất cả

Khi bạn gặp các vấn đề về ngôn ngữ khi khám hoặc điều trị tại
bệnh viện trong năm qua, bạn đã xử lý như thế nào? (Chỉ chọn
một mục phù hợp nhất).

Đưa theo gia đình, họ hàng, bạn bè hoặc người quen có thể nói tiếng Nhật / Thu xếp và sử dụng thông dịch viên của riêng tôi / Sử
dụng các thiết bị hoặc ứng dụng dịch thuật đa ngôn ngữ / Đã đến các bệnh viện có hỗ trợ đa ngôn ngữ / Khác (ghi rõ:
) / Đã gặp vấn đề về ngôn ngữ nhưng không có biện pháp đặc biệt nào / Không gặp vấn đề về ngôn ngữ

49

(7) Ứng
phó
thảm
họa và
trường
hợp
khẩn
cấp

Những khó khăn trong
thời gian thiên tai Tất cả

Vui lòng cho chúng tôi biết về những khó khăn mà bạn đã trải
qua trong thời gian thiên tai (động đất, sóng thần, bão, mưa lớn,
v.v.) trong năm qua
(Chọn tất cả những mục phù hợp).

Không biết tìm thông tin đáng tin cậy ở đâu / Mất thời gian để lấy được thông tin / Không hiểu được thông tin sơ tán như cảnh báo v
à khuyến cáo vì chúng không được phổ biến bằng nhiều ngôn ngữ / Không hiểu được thông tin sơ tán như cảnh báo và khuyến cáo
vì chúng không được phổ biến bằng tiếng Nhật đơn giản / Không có ai để dựa vào khi gặp khó khăn / Không biết trao đổi ý kiến ở đ
âu / Không biết địa điểm sơ tán / Cho dù có hỗ trợ sau thiên tai, vẫn không thể hiểu được vì thông tin không được cung cấp bằng
nhiều ngôn ngữ / Cho dù có hỗ trợ sau thiên tai, vẫn không thể hiểu được vì thông tin không được cung cấp bằng tiếng Nhật đơn
giản / Cho dù có hỗ trợ sau thiên tai, cũng không biết cách sử dụng hoặc thủ tục áp dụng / Không biết cách dùng xe cứu thương /
Không biết thiên tai ở Nhật Bản ra sao / Không biết các trung tâm sơ tán ra sao / Khác (ghi rõ:
) / Đã trải qua thiên tai nhưng không có khó khăn gì đặc biệt / Không trải qua thiên tai
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(8) Chă
m sóc
trẻ em
và Giáo
dục

Số người con cư trú tại
Nhật Bản Tất cả

Bạn có bao nhiêu con cái ở Nhật Bản?
*Chỉ bao gồm con cái cư trú tại Nhật Bản và được bạn chăm só
c.  Không bắt buộc phải sống chung.

Con cái cư trú tại Nhật Bản
Có (   ) con *Điền số thực tế  / Không có con ở Nhật Bản

51 Tuổi của con cái cư trú tại
Nhật Bản

Những người đã trả lời "Có con"
cho câu hỏi về Số con cái cư trú
tại Nhật Bản

Vui lòng cho chúng tôi biết độ tuổi của con bạn ở Nhật Bản.
*Nếu bạn có 2 con trở lên, vui lòng trả lời cho từng trẻ.
*Nếu bạn có nhiều hơn 10 người con, vui lòng trả lời cho 10
người con nhỏ nhất.

Tuổi của con (       tuổi) *Điền số thực tế.  *Nếu bạn có 2 con trở lên, hãy trả lời tuổi của từng trẻ

52 Những khó khăn khi
mang thai và sinh nở Tất cả

Vui lòng cho chúng tôi biết về những khó khăn mà bạn và
vợ/chồng (bao gồm cả bạn đời) đã (đang) gặp phải liên quan đ
ến việc mang thai và sinh con tại Nhật Bản (Chọn tất cả những
mục phù hợp).

Đã nhận được sổ tay sức khỏe bà mẹ và trẻ em nhưng không hiểu nội dung / Không biết làm thế nào để được khám sức khỏe khi
mang thai / Không truyền đạt được ngôn ngữ khi đi bệnh viện sinh con / Chi phí cao cho việc mang thai và sinh con / Không thể lấy
được thông tin về thai kỳ và sinh nở / Không có nơi nào hoặc người nào để trao đổi ý kiến về các vấn đề liên quan đến mang thai và
sinh nở / Lo lắng về việc tiếp tục đi học hoặc đi làm / Lo lắng về tư cách lưu trú / Không biết phải làm những thủ tục gì sau khi sinh
con / Bị đối xử bất lợi tại nơi làm việc do mang thai, sinh con, nghỉ chăm con / Khác (ghi rõ:
) / Không có khó khăn gì đặc biệt / Cả bản thân tôi và vợ/chồng (bao gồm cả bạn đời) đều không có kinh nghiệm mang thai hoặc
sinh nở ở Nhật Bản

53 Những khó khăn trong
việc chăm sóc trẻ em

Những người có con từ 0-6 tuổi ở
Nhật Bản

Vui lòng cho chúng tôi biết những khó khăn mà bạn gặp phải khi
chăm sóc trẻ em (Chọn tất những mục phù hợp).

Trẻ không thể hiểu đầy đủ tiếng Nhật / Trẻ không hiểu đầy đủ về tiếng mẹ đẻ/văn hóa quê nhà / Trẻ không thể thích nghi với trường
học, trường mầm non, mẫu giáo (bị bắt nạt) / Không biết cách cho con nhập học trường mầm non hoặc mẫu giáo / Đã cố gắng gửi
trẻ nhưng bị từ chối / Không thể giao tiếp tốt với giáo viên ở trường, trường mầm non, mẫu giáo / Không hiểu được các văn bản thô
ng báo từ trường học, trường mầm non, mẫu giáo / Chi phí chăm sóc trẻ cao / Không thể lấy được thông tin về chăm sóc trẻ em /
Không có nơi nào hoặc người nào để trao đổi ý kiến về những lo lắng liên quan đến giáo dục hoặc chăm sóc trẻ em / Bị đối xử bất
lợi tại nơi làm việc do phải chăm sóc con / Khác (ghi rõ:                                                 ) / Không có khó khăn gì đặc biệt / Không có
kinh nghiệm chăm sóc trẻ

54 Tình trạng giáo dục và ch
ăm sóc trẻ em

Những người đã trả lời "Có con"
cho câu hỏi về Số con cái cư trú
tại Nhật Bản
(Hãy trả lời cho từng trẻ nếu bạn c
ó 2 con trở lên)

Con của bạn học trường nào? (Chỉ chọn một).

Đang học trường mẫu giáo hoặc mầm non Nhật Bản / Đang học trường tiểu học Nhật Bản / Đang học trường trung học cơ sở Nhật
Bản (gồm cả trung học cơ sở buổi tối) / Đang học trường trung học phổ thông Nhật Bản (gồm cả trường trung học từ xa) / Đang học
đại học hoặc sau đại học Nhật Bản / Đang học các trường học Nhật Bản (ngoài tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông/đại
học/sau đại học) / Đang học tại trường dành cho người nước ngoài (trường quốc tế) / Đang học tại trường dành cho người nước
ngoài (trường dân tộc) / Khác (ghi rõ:                               ) / Không đi học

55 Mong muốn về nền giáo
dục cho con

Những người đã trả lời "Có con"
cho câu hỏi về Số con cái cư trú
tại Nhật Bản
(Hãy trả lời cho từng trẻ nếu bạn c
ó 2 con trở lên)

Bạn muốn con mình được hưởng nền giáo dục đến trình độ nà
o?

Đến hết tốt nghiệp trung học cơ sở / Đến hết tốt nghiệp trung học phổ thông / Đến hết tốt nghiệp trường dạy nghề / Đến hết tốt
nghiệp đại học / Đến hết bằng thạc sĩ / Đến hết bằng tiến sĩ / Chưa biết

56 Lý do trẻ em không được
hưởng nền giáo dục

Những người đã trả lời "Không đi
học" cho câu hỏi về Tình trạng giá
o dục và chăm sóc trẻ em

Vui lòng cho chúng tôi biết tại sao con bạn không đi học (Chọn
tất cả những mục phù hợp).

Không nói được tiếng Nhật / Không theo kịp các lớp học / Lo lắng về bắt nạt hoặc phân biệt đối xử / Cần chăm sóc em nhỏ / Cần giú
p đỡ việc nhà / Phong cách sống và tập quán khác với quê nhà / Không có trường học nào ở gần / Không biết thủ tục nhập học / Kh
ông biết người nước ngoài có thể theo học tại trường Nhật Bản / Không biết người nước ngoài có thể theo học tại trường mầm non
hoặc mẫu giáo Nhật Bản / Lý do tôn giáo / Được học trực tuyến từ quê nhà / Không có kế hoạch ở lại Nhật Bản lâu dài / Đã tốt
nghiệp và không cần phải đi học / Không cảm thấy cần phải gửi trẻ đến trường, trường mầm non, mẫu giáo / Không biết về các cơ
sở và hệ thống mà người nước ngoài có thể tiếp cận / Khác (ghi rõ:                                                                   )

57 Hoạt động của trẻ em

Những người có con từ 6-18 tuổi
ở Nhật Bản (Hãy trả lời cho từng
trẻ nếu bạn có 2 con trở lên)
(Hãy trả lời cho từng trẻ nếu bạn c
ó 2 con trở lên)

Con bạn chủ yếu làm gì từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9?
(Chỉ chọn một).

Đi học, mẫu giáo, trường mầm non / Việc nhà, chăm sóc gia đình / Công việc / Tìm việc / Điều trị y tế / Không làm gì đặc biệt / Khô
ng ở Nhật Bản / Khác (ghi rõ:                                          )

(6) Chă
m sóc
sức
khỏe
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58
Nguồn thông tin về mang
thai, sinh nở và chăm trẻ
em

Tất cả Bạn lấy thông tin về mang thai, sinh nở và chăm sóc trẻ em ở
Nhật Bản ở đâu? (Chọn tất cả những mục phù hợp).

TV, radio, báo chí, tạp chí / Mạng xã hội / Gia đình, họ hàng, bạn bè, người quen / Trường học / Nơi làm việc / Đại sứ quán hoặc lã
nh sự quán / Hiệp hội giao lưu quốc tế hoặc NPO / Cộng đồng quê hương / Tổ chức hoặc cơ sở tôn giáo / Bàn thông tin của cơ
quan nhà nước (thành phố, tỉnh, chính quyền quốc gia) / Trang web, ấn phẩm của cơ quan nhà nước (Cổng thông tin Hỗ trợ Cuộc
sống Hàng ngày cho Người nước ngoài (Sổ tay Hướng dẫn Cuộc sống và Công việc), v.v.) / Các tổ chức liên quan đến đào tạo
thực tập sinh kỹ năng và lao động kỹ năng đặc định (tổ chức giám sát, tổ chức hỗ trợ đã đăng ký, v.v.) / Khác (ghi rõ:
) / Không biết lấy thông tin ở đâu / Cả bản thân tôi và vợ/chồng (bao gồm cả bạn đời) đều không có kinh nghiệm mang thai, sinh nở
hoặc chăm sóc trẻ em ở Nhật Bản

59 (9) Cô
ng việc Tình trạng việc làm Tất cả Hiện tại bạn đang làm công việc gì ở Nhật Bản? (Chỉ chọn một). Nhân viên toàn thời gian / Nhân viên không thường xuyên (nhân viên hợp đồng, tạm thời, bán thời gian, v.v.) / Tự kinh doanh / Thực

tập sinh kỹ năng / Khác (ghi rõ:                   ) / Trước đây đã từng làm việc nhưng hiện không làm việc / Chưa từng làm việc

60 Lý do không làm việc

Những người đã trả lời "Trước đâ
y đã từng làm việc nhưng hiện khô
ng làm việc" hoặc "Chưa từng làm
việc" cho câu hỏi về Tình trạng
việc làm

Vui lòng cho chúng tôi biết tại sao hiện tại bạn không làm việc
(Chỉ chọn một).

Không thể làm việc do sức khỏe kém hoặc bị thương / Muốn làm việc nhưng không tìm được việc làm phù hợp / Không biết cách tì
m việc / Khả năng tiếng Nhật không đủ / Để chăm sóc trẻ em / Để chăm sóc người ốm bệnh / Không cần làm việc hoặc không muốn
làm việc / Khác (ghi rõ:                                   ) / Tư cách lưu trú (visa) của tôi không cho phép tôi làm công việc mong muốn

61 Những khó khăn trong tìm
việc

Những người đã trả lời "Muốn làm
việc nhưng không tìm được việc là
m phù hợp" cho câu hỏi về Lý do
không làm việc

Vui lòng cho chúng tôi biết tại sao bạn không tìm được việc làm
ở Nhật Bản (Chọn tất cả những mục phù hợp).

Không biết cách tìm việc / Không tìm được việc làm mong muốn / Khả năng tiếng Nhật của tôi không đủ / Tôi thiếu các kỹ năng kỹ
thuật, kiến thức, năng lực và kinh nghiệm cần thiết cho công việc tôi muốn / Bằng cấp của tôi từ quê nhà không được công nhận tại
Nhật Bản / Tư cách lưu trú (visa) của tôi không cho phép tôi làm công việc mong muốn / Khác (ghi rõ:                               )

62 Những khó khăn trong cô
ng việc

Những người đã trả lời khác với
"Trước đây đã từng làm việc
nhưng hiện không làm việc" hoặc
"Chưa từng làm việc" cho câu hỏi
về Tình trạng việc làm

Vui lòng cho chúng tôi biết những khó khăn mà bạn gặp phải
với công việc hiện tại (Chọn tất những mục phù hợp).

Mức lương thấp / Biến động lớn về tiền lương hàng tháng / Giờ làm việc dài / Khó nghỉ phép / Tình trạng việc làm không ổn định /
Nội dung công việc đơn giản hoặc nhàm chán / Mối quan hệ nơi làm việc kém / Nhiều nhiệm vụ nguy hiểm / Môi trường làm việc khô
ng thoải mái / Có hạn chế trong việc công ty hỗ trợ cuộc sống cho nhân viên và gia đình họ / Không hiểu tiếng Nhật hoặc nghi thức x
ã giao tại nơi làm việc / Không được tham gia bảo hiểm xã hội (lương hưu, bảo hiểm sức khỏe) / Bị đối xử bất lợi so với người Nhật
trong việc tuyển dụng, phân công công việc và thăng tiến / Hạn chế trong đào tạo và hỗ trợ phát triển kỹ năng / Khác (ghi rõ:
) / Không có khó khăn gì đặc biệt

63

(10)
Tham
gia xã
hội

Mong muốn được tham
gia xã hội Tất cả Bạn muốn tham gia những hoạt động xã hội nào ở khu vực địa

phương của bạn? (Chọn tất cả những mục phù hợp).

Tham gia các hiệp hội khu phố hoặc hiệp hội cư dân / Tham gia đội cứu hỏa tình nguyện / Thành viên ban quản trị hội phụ huynh ở
trường (PTA) và các hoạt động của PTA / Hoạt động tình nguyện (phiên dịch, dọn dẹp, v.v.) / Hợp tác với các hoạt động hành chính
(các ủy ban khác nhau, v.v.) / Hoạt động đội nhóm với những người có cùng sở thích / Không muốn tham gia / Không biết / Khác
(ghi rõ:                                            )

64 Những khó khăn với việc
tham gia xã hội Tất cả

Bạn có gặp khó khăn nào liên quan đến các hoạt động tham gia
xã hội ở khu vực địa phương của bạn không? (Chọn tất cả
những mục phù hợp).

Không biết đang có những loại hoạt động nào đang được tiến hành / Không biết tôi có thể làm những loại hoạt động nào / Lo lắng
về giao tiếp ngôn ngữ / Không thể tham gia do trùng lịch với các công việc khác / Lo lắng vì không có người nào mà tôi biết sẽ tham
gia / Lo lắng về việc liệu người dân địa phương có chấp nhận tôi không / Gánh nặng tài chính khi tham gia (chi phí đi lại, v.v.) / Các
thủ tục để tham gia không rõ ràng / Không thể tham gia vào các hoạt động mong muốn vì là người nước ngoài (ghi rõ tên hoạt động:
) / Khác (ghi rõ:                                                       ) / Không có khó khăn gì đặc biệt

65

(11)
Bảo
hiểm xã
hội Nguồn thông tin về Hệ

thống Hưu trí công của
Nhật Bản

Từ 20 tuổi trở lên Bạn lấy thông tin về hệ thống hưu trí công của Nhật Bản ở đâu?
(Chọn tất cả những mục phù hợp).

Thông tin về Hệ thống Hưu trí công của Nhật Bản
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kaigai/kokunenseido.files/2English.pdf
TV, radio, báo chí, tạp chí Nhật Bản / TV, radio, báo chí, tạp chí tiếng mẹ đẻ / Gia đình, họ hàng / Bạn bè và người quen Nhật Bản /
Bạn bè và người quen cùng quốc gia hoặc khu vực / Trường học, trường đại học / Nơi làm việc / Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán /
Hiệp hội giao lưu quốc tế / Tổ chức hỗ trợ tư nhân (NPO, v.v.) / Quầy dịch vụ văn phòng Dịch vụ Hưu trí Nhật Bản / Trang web Dịch
vụ Hưu trí Nhật Bản / Thư và tài liệu được gửi từ văn phòng Dịch vụ Hưu trí Nhật Bản / Quầy dịch vụ của chính quyền thành phố /
Trang web của chính quyền thành phố / Tài liệu quan hệ công chúng của chính quyền thành phố / Các tổ chức liên quan đến đào
tạo thực tập sinh kỹ năng (Hiệp hội thực tập kỹ năng, các tổ chức giám sát, v.v.) / Khác (ghi rõ:                                      )

66
Những khó khăn với hệ
thống bảo hiểm chăm sóc
dài hạn của Nhật Bản

Từ 40 tuổi trở lên
Vui lòng cho chúng tôi biết về những khó khăn mà bạn gặp phải
với hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn công của Nhật Bản
(Chọn tất cả những mục phù hợp).

Thông tin về Hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn của Nhật Bản
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kaigai/konen-kenpo.files/English.pdf
Không hiểu nội dung chi tiết của hệ thống / Không biết trao đổi ý kiến ở đâu về các thủ tục và phương pháp sử dụng / Không có nơi
nào để trao đổi ý kiến về các thủ tục và cách sử dụng bằng tiếng mẹ đẻ / Gánh nặng tài chính lớn (phí bảo hiểm cao) / Gánh nặng tà
i chính lớn (phí sử dụng dịch vụ cao) / Không cung cấp các dịch vụ tôi mong muốn  / Không thể sử dụng do có danh sách chờ / Khô
ng hình dung sẽ sử dụng trong tương lai / Khác (ghi rõ:                                   ) / Không có khó khăn gì đặc biệt

67

(12)
Thủ tục
sau khi
qua đời

Các nguồn thông tin về cá
c thủ tục sau khi qua đời Tất cả

Bạn lấy thông tin về các thủ tục cần thiết khi họ hàng hoặc
người quen qua đời ở Nhật Bản ở đâu? (Chọn tất cả những
mục phù hợp).

TV, radio, báo chí, tạp chí / Mạng xã hội / Gia đình, họ hàng, bạn bè, người quen / Trường học / Nơi làm việc / Đại sứ quán hoặc lã
nh sự quán / Hiệp hội giao lưu quốc tế hoặc NPO / Cộng đồng quê hương / Tổ chức hoặc cơ sở tôn giáo / Bàn thông tin của cơ
quan nhà nước (thành phố, tỉnh, chính quyền quốc gia) / Trang web, ấn phẩm của cơ quan nhà nước (Cổng thông tin Hỗ trợ Cuộc
sống Hàng ngày cho Người nước ngoài (Sổ tay Hướng dẫn Cuộc sống và Công việc), v.v.) / Khác (ghi rõ:                             ) / Khô
ng biết lấy thông tin ở đâu / Chưa từng nghĩ về việc lấy thông tin như vậy

68

(13)
Quy tắc
giao thô
ng

Sở hữu giấy phép lái xe Tất cả Bạn có giấy phép lái xe Nhật Bản không? Không có giấy phép lái xe / Có giấy phép lái xe

69 Sở hữu giấy phép lái xe Những người trả lời rằng họ có
bằng lái xe

Nếu bạn có, vui lòng cho chúng tôi biết loại giấy phép (Chọn tất
cả các mục phù hợp).

Giấy phép phổ thông / Giấy phép xe máy / Giấy phép hạng bán trung / Giấy phép hạng trung / Giấy phép hạng lớn / Giấy phép
hạng lớn đặc biệt / Giấy phép xe kéo / Giấy phép lái xe loại 2 / Giấy phép lái xe quốc tế / Khác (　　　)

70
Những khó khăn trong
việc hiểu quy tắc giao thô
ng Nhật Bản

Tất cả Bạn thấy khó khăn gì khi cố gắng hiểu quy tắc giao thông Nhật
Bản? (Chọn tất cả những mục phù hợp).

Hiểu tín hiệu giao thông / Hiểu biển báo đường bộ / Hiểu vạch kẻ đường / Lái xe bên trái / Lái xe trên đường cao tốc / Lưu thông xe
đạp / Ưu tiên người đi bộ / Hệ thống giấy phép lái xe / Khác (ghi rõ:                             ) / Không có gì đặc biệt

71 Nguồn thông tin về Quy
tắc giao thông Nhật Bản Không bao gồm vĩnh trú đặc biệt

Bạn lấy (muốn lấy) kiến thức và thông tin về quy tắc giao thông
Nhật Bản ở đâu và bằng cách nào? (Chọn tất cả những mục ph
ù hợp).

Trường dạy lái xe / Giáo dục về an toàn giao thông tại trường học, trường đại học, nơi làm việc / Trang web, mạng xã hội, ấn phẩm
của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán / Trang web, mạng xã hội, ấn phẩm của hiệp hội trao đổi quốc tế và tổ chức phi lợi nhuận/ Trang
web, mạng xã hội, ấn phẩm của cảnh sát / Khác (ghi rõ:                               ) / Chưa từng và trong tương lai không muốn thu thập cá
c thông tin đó
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72

Những khó khăn trong
việc thu thập kiến thức và
thông tin về quy tắc giao
thông Nhật Bản

Tất cả
Vui lòng cho chúng tôi biết về những khó khăn mà bạn đã gặp
phải khi cố gắng tìm hiểu kiến thức và thông tin về luật giao thô
ng Nhật Bản (Chọn tất cả những mục phù hợp).

Ít thông tin đa ngôn ngữ / Ít thông tin bằng tiếng Nhật đơn giản / Ít thông tin trên mạng xã hội / Khó tiếp cận thông tin cần thiết trên
trang web của cảnh sát / Khác (ghi rõ:                                             ) / Không có khó khăn gì đặc biệt / Không có cơ hội để lấy thông
tin về quy tắc giao thông Nhật Bản

73 Dự định lưu trú tại Nhật
Bản trong tương lai Không bao gồm vĩnh trú đặc biệt Bạn có muốn tiếp tục ở lại Nhật Bản trong tương lai không? (Chỉ

chọn một).
Muốn ở lại Nhật Bản vĩnh viễn / Muốn ở lại khoảng 10 năm / Muốn ở lại khoảng 5 năm / Muốn khoảng 1 năm là về nước hoặc đi
nước khác / Không biết

74 Lý do muốn tiếp tục ở lại
Nhật Bản

Những người đã trả lời "Muốn ở
lại Nhật Bản vĩnh viễn", "Muốn ở
lại khoảng 10 năm" hoặc "Muốn ở
lại khoảng 5 năm" cho câu hỏi về
Dự định lưu trú trong tương lai

Lý do muốn tiếp tục ở lại Nhật Bản của bạn là gì? (Chỉ chọn một
mục phù hợp nhất).

Có gia đình và họ hàng / Có bạn bè / Nhiều người cùng quốc gia hoặc khu vực sống ở gần / Có nơi làm việc hoặc trường học /
Sống thoải mái với sự hỗ trợ đầy đủ / An toàn / Muốn tiếp tục công việc hiện tại / Đã thiết lập nền tảng cuộc sống như mua nhà / Đã
sống ở đây từ khi ra đời / Có hy vọng cho tương lai / Dễ lấy tư cách lưu trú / Khác (ghi rõ:                                                                  )

75 Lý do không muốn tiếp
tục ở lại Nhật Bản

Những người đã trả lời "Muốn
khoảng 1 năm là về nước hoặc đi
nước khác" cho câu hỏi về Dự đ
ịnh lưu trú trong tương lai

Lý do gì bạn muốn đến các quốc gia/khu vực khác ngoài Nhật
Bản là gì? (Chỉ chọn một mục phù hợp nhất).

Muốn ở lại Nhật Bản nhưng không có triển vọng gia hạn được thời gian cư trú hoặc được phép thay đổi tư cách lưu trú / Có ý định
trở về nước ngay từ đầu / Có gia đình ở quê nhà / Không tìm được trường học hoặc công việc mong muốn ở Nhật Bản / Đã tìm đ
ược trường học hoặc công việc mong muốn ở quê nhà / Đã tìm được trường học hoặc công việc mong muốn ở các quốc gia hoặc
khu vực khác ngoài quê nhà / Không thể thích nghi với cuộc sống ở Nhật Bản / Muốn về nước hoặc khu vực nơi tôi sinh ra và lớn lê
n / Lo lắng về việc sinh con và chăm con  / Không thể đem lại cho con cái nền giáo dục mà tôi mong muốn / Không có hy vọng cho
tương lai / Khác (ghi rõ:                                                  )

76 Trạng thái cô đơn Tất cả Bạn cảm thấy cô đơn đến mức nào? (Chỉ chọn một). Không bao giờ / Hầu như không bao giờ / Thỉnh thoảng / Đôi khi / Thường xuyên hoặc Luôn luôn

77

Những người đã trả lời "Thỉnh
thoảng", "Đôi khi" hoặc "Thường
xuyên/Luôn luôn" cho câu hỏi về
Trạng thái cô đơn

Khi nào bạn cảm thấy cô đơn? (Chọn tất cả những mục phù
hợp).

Khi sống một mình / Khi mối quan hệ với bạn bè hoặc người yêu không tốt / Khi việc ở cơ quan hoặc trường học không suôn sẻ /
Khi xem mạng xã hội / Khi có sự thay đổi trong môi trường sống / Khi những người quan trọng qua đời / Khi không có sự tương tác
với người khác / Khác (ghi rõ:                                                         )

78 Mức độ nhận biết về
HarmoniUP! Tất cả

Bạn có biết về tập sách nhỏ HarmoniUP! giới thiệu một số sáng
kiến của chính phủ nhằm xây dựng một xã hội chung sống giữa
người Nhật và người nước ngoài theo cách dễ hiểu không? (Chỉ
chọn một).

HarmoniUP!
https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00066.html?hl=en
Biết / Không biết

79

Ý kiến về các sáng kiến
hiệu quả nhằm nâng cao
nhận thức hướng tới xây
dựng một xã hội gắn kết

Tất cả

Bạn nghĩ những sự kiện nâng cao nhận thức nào sẽ có hiệu
quả trong việc thúc đẩy sự hiểu biết và nhận thức hướng tới
việc hiện thực hóa một xã hội chung sống với người nước ngoà
i? (Chọn tất cả những mục phù hợp).

Sự kiện trải nghiệm văn hóa của nhiều quốc gia (văn hóa ẩm thực, v.v.) / Sự kiện trải nghiệm văn hóa Nhật Bản / Sự kiện theo chủ
đề hiện thực hóa một xã hội chung sống với người nước ngoài / Sự kiện nâng cao nhận thức về tôn trọng nhân quyền / Các câu đố
để tìm hiểu sự khác biệt giữa các quy tắc của Nhật Bản và nước ngoài / Trải nghiệm với các sản phẩm dịch thuật đa ngôn ngữ / Kh
óa học tiếng Nhật đơn giản / Sự kiện giới thiệu các sáng kiến theo cách dễ hiểu nhằm cải thiện môi trường sẽ chấp nhận người
nước ngoài / Tạo cơ hội thảo luận về định kiến và quan điểm rập khuôn / Khác (ghi rõ:                        ) / Không có gì đặc biệt hoặc
Không biết

80 Mức độ nhận biết về lộ trì
nh Tất cả

Bạn có biết về “Lộ trình hướng đến việc thực hiện một xã hội
chung sống hài hòa với người nước ngoài” của chính phủ khô
ng? (Chỉ chọn một).

Lộ trình hướng đến việc thực hiện một xã hội chung sống hài hòa với người nước ngoài
https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00033.html?hl=en
Biết / Không biết

81
Mức độ nhận biết về Thá
ng Thúc đẩy Cuộc sống h
òa hợp

Tất cả

Bộ Tư pháp chỉ định tháng 1 hàng năm là “Tháng Thúc đẩy
Cuộc sống Hòa hợp” để nâng cao nhận thức và hiểu biết hướng
tới hiện thực hóa một xã hội chung sống với người nước ngoài,
đồng thời tổ chức nhiều sự kiện nâng cao nhận thức khác nhau.
Bạn có biết về “Tháng Thúc đẩy Cuộc sống Hòa hợp” vào mỗi
tháng 1 không? (Chỉ chọn một).

Tháng Thúc đẩy Cuộc sống hòa hợp
https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00066.html?hl=en
Biết / Không biết

82

VII: Ý kiến/Nguyện vọng

Tất cả
Bạn nghĩ cần có những loại hỗ trợ, sáng kiến và hệ thống nào đ
ể cư dân nước ngoài có cuộc sống tốt đẹp hơn ở Nhật Bản? Vui
lòng chọn danh mục và tùy ý viết ý kiến của bạn.

Trả lời tùy ý

[Danh mục]
Ngôn ngữ / Phân biệt chủng tộc, cơ hội bình đẳng, tôn trọng cá nhân / Công việc / Cung cấp thông tin / Tư cách lưu trú / Giáo dục /
Nhà ở / Trao đổi / Tư vấn / Chăm sóc sức khỏe / Thuế / Lương hưu / Tham gia chính trị / Bảo hiểm / Tài khoản ngân hàng, thẻ tín
dụng, khoản vay / Thiên tai / Chăm sóc trẻ em / Tử vong (đảm bảo vị trí mộ phần, v.v.), v.v.) / Khác

II: Lộ trì
nh, v.v.

V: Sự cô đ
ơn

IV: Kế
hoạch

tương lai
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Số 29 Khi bạn gặp phải những vấn đề như được liệt kê từ (1)-(10) dưới đây, bạn trao đổi ý kiến ở đâu và bằng cách nào? (Có thể chọn nhiều câu trả lời)

Tình trạng vấn đề Nguồn hỗ trợ Nguồn thông tin

Không có vấn đề

C
ó vấn đề

Không trao đổi ý kiến

C
ác cơ quan hành chính của quê nhà

C
ơ sở giáo dục/cơ sở đào tạo của quê nhà

C
ác cơ quan hành chính N

hật Bản
(tỉnh, thành phố)

C
ác hiệp hội giao lưu quốc tế

C
ác tổ chức phi lợi nhuận N

PO
 và các tổ chức hỗ trợ tư nhâ

n khác/các tổ chức tình nguyện

C
ộng đồng / bạn bè quê hương

G
ia đình/ họ hàng

Bạn bè N
hật Bản

N
ơi làm

 việc/ cấp trên / đồng nghiệp

C
ác cơ quan/tổ chức liên kết

 (trường học, công ty, tổ chức giám
 sát, tổ chức hỗ trợ đã đăng ký, v.v.)

Đ
ại sứ quán/ lãnh sự quán

C
ác tổ chức/ cơ sở tôn giáo

H
iệp hội thực tập kỹ năng (O

TIT)

Khác (ghi rõ:                                  )

Báo chí

TV R
adio

M
ạng xã hội

Tạp chí quan hệ công chúng

Đ
ến tận nơi

Trang w
eb

Khác (ghi rõ:                                  )

Không biết lấy thông tin bằng cách nào

(1) Giúp đỡ hoặc tư vấn lặt vặt hàng ngày → 1 2 → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(2) Lo lắng hoặc tư vấn về sinh con và chăm con → 1 2 → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(3) Lo lắng hoặc tư vấn về chăm sóc trẻ em và chăm bệnh → 1 2 → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(4) Lo lắng hoặc tư vấn về chăm sóc và chăm bệnh (không liên quan đến trẻ em) → 1 2 → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(5) Lo lắng hoặc tư vấn về cá nhân → 1 2 → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(6) Tư vấn về hỗ trợ tài chính khi cần thiết → 1 2 → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(7) Tư vấn khi tìm việc (các cơ hội đào tạo) → 1 2 → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(8) Yêu cầu hoặc tư vấn về người bảo lãnh nhà ở → 1 2 → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(9) Tư vấn khẩn cấp trong thời gian thiên tai → 1 2 → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(10) Tư vấn về các thủ tục khi thành viên trong gia đình qua đời → 1 2 → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vấn đề


